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Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu 

Phân nhóm 

tối thiểu 

theo Thông 

tư 

14/2020/TT-

BYT ngày 

10/7/2020 

 

 

 

ĐVT 

 

 

 

Số lượng 

1 Bộ trang phục chống dịch 
cấp độ 2 

- Cấu hình tối thiểu bao gồm: 
+ Bộ mũ, áo, quần. 
+ Kính bảo hộ 
+ Găng tay y tế 
+ Bao giấy 
+ Khẩu trang y tế theo TCVN 8389-
1:2020 hoặc 8389-2:2010. 

- Đáp ứng các yêu cầu về  bộ trang 

phục phòng chống dịch cấp độ 2 

theo hướng dẫn tại Quyết định số 

1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 của 

Bộ y tế  Việt Nam 

 
 
 
 
 

Nhóm 6 

 
 
 
 
 

Bộ 

 
 
 
 
 

1.000 

2 Bộ trang phục chống dịch 
cấp độ 3 

- Cấu hình tối thiểu bao gồm: 
+ Bộ mũ, áo, quần. 
+ Tấm che mặt 
+ Găng tay y tế 
+ Bao giấy 
+ Khẩu trang N95, FFP2, EN 14683 
Type I, II, IIR hoặc tương đương. 
- Đáp ứng các yêu cầu về  bộ trang 

phục phòng chống dịch cấp độ 3 

theo hướng dẫn tại Quyết định số 

1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 của 

Bộ y tế  Việt Nam 

 
 
 
 
 

Nhóm 6 

 
 
 
 
 

Bộ 

 
 
 
 
 

6.000 

3 Bộ trang phục chống dịch 
cấp độ 4 

- Cấu hình tối thiểu bao gồm: 
+ Bộ mũ, áo, quần. 
+ Tấm che mặt 
+ Găng tay y tế 
+ Bao giấy 
+ Khẩu trang N95, FFP2, EN 14683 
Type I, II, IIR hoặc tương đương. 

- Đáp ứng các yêu cầu về  bộ trang 

phục phòng chống dịch cấp độ 4 

theo hướng dẫn tại Quyết định số 

1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 của 

Bộ y tế  Việt Nam 

 
 
 
 
 

Nhóm 6 

 
 
 
 
 

Bộ 

 
 
 
 
 

6.000 



4 Khẩu trang N95 hoặc 
tương đương 

Đạt một trong các tiêu chuẩn chất 

lượng tương đương sau: 
+ Mỹ: N95 Respirator (tiêu chuẩn 
NIOSH-42C FR84) 
+ Châu Âu: FFP2 Respirator (tiêu 
chuẩn EN 149-2001) 
+ Úc, Newzealand: P2 Respirator 
(tiêu chuẩn AS/NZ 1716:2012) 
+Trung Quốc: KN95 Respirator (tiêu 
chuẩn GBS2626-2006) 
+ Nhật bản: DS Respirator (tiêu 
chuẩn JMHLW-Notification 214, 
2018) 
+ Hàn Quốc: Korea 1 st Class 
Respirator (tiêu chuẩn KMOEL- 
2017-64) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nhóm 6 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chiếc 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.000 

 


